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TÓM TẮT


Trong vụ Xuân năm 2021 - 2022, Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ tiến hành nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật  thích hợp với giống khoai lang KL20-209 trên đất cát ven biển tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Kết quả giống KL20-209  ở công thức 80kg N + 40kg P2O5 ​ + 120kg K2​​O + 1,5 tấn Phân HCVS giống KL20-209 sinh trưởng tốt, cho năng suất từ 20,57 đến 22,09 tấn/ha, cũng như hiệu quả kinh thế cao. Xác định mật độ trồng ở mức 4,2 vận dây/ha năng suất cao dao động từ 16,16 đến 18,38 tấn/ha, hiệu quả kinh tế cao nhất và lợi nhuận thu được từ 43,37 - 67,7 triệu đồng/ha. Mô hình sản xuất giống KL20-209 trên đất cát ven biển trong vụ Xuân năm 2022, ở mức phân 80kg N + 40kg P2O5 ​ + 120kg K2​​O + 1,5 tấn Phân HCVS + 4,2 vận dây/ha sinh trưởng tốt, năng suất đạt 18,92 tấn/ha và cho lợi nhuận 51,32 triệu đồng/ha.
Từ khóa: Giống khoai lang KL20-209, phân HCVS, sinh trưởng tốt, năng suất, chất lượng
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Vùng Bắc Trung bộ, sản xuất khoai lang với diện tích tương đối lớn (19,9 ngàn ha, năm 2020), chiếm 18,2% diện tích khoai lang của cả nước. Nhưng năng suất bình quân chỉ đạt 6,89 tấn/ha, bằng 59,34% năng suất cả nước [5]. Nguyên nhân năng suất khoai của vùng còn rất thấp bởi các nguyên nhân sau: Thứ nhất, bộ giống khoai lang có tiềm năng năng suất thấp và chất lượng không cao như BV1, Chiêm bông (Chiêm Dâu), khoai đỏ địa phương. Thứ hai, kỹ thuật canh tác khoai lang chưa hợp lý, đặc biệt là trên vùng đất cát trồng với mật độ còn thấp từ 30 – 32 ngàn dây/ha, bón phân chưa chú trọng nhiều đến phân hữu cơ và Kali. Thứ ba, diện tích sản xuất khoai lang của vùng Bắc Trung Bộ chủ yếu tập trung tại vùng đất cát ven biển ngheo dinh dưỡng, thường xuyên bị ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi như vụ Đông mưa nhiều không thích hợp cho hình thành và phát triển củ, vụ Xuân giai đoạn sinh thực gặp thời tiết khô hạn cũng ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng [2]. Để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất khoai lang của vùng Bắc Trung Bộ ngoài việc chọn chọn giống thích hợp với sinh thái cần phải nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh thích hợp trên tầng chân đất. Do đó, nội dung “Nghiên cứu kỹ thuật canh tác giống khoai lang KL20-209 trên đất cát ven biển tại vùng Bắc Trung bộ” là rất cần thiết. 
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Giống khoai lang KL20-209, Phân chuồng, phân HCVS Quế Lâm, HCVS Sông danh, Đạm, Lân, Kali. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp triển khai và đánh giá: 

+ Thí nghiệm xác định liều lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ khác nhau được bố trí theo kiểu ô lớn ô nhỏ (Splip - slot), 2 nhân tố, 3 lần lặp lại. Nhân tố chính là mức phân vô cơ (P) cho 1 ha; gồm P1 là 60kg N + 30kg P2O5  + 90kg K2​​O (đối chứng), P2 là 80kg N + 40kg P2O5 ​ + 120kg K2​​O, P3 là 100kg N + 50kg P2O5 ​ + 150kg K2​​O; H1 là 1.500 kg phân HCVS Quế Lâm, H2 1500 kg phân HCVS Sông Danh, H3 là 10 tấn phân chuồng.

+ Thí nghiệm xác định mật độ được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 3 lần lặp lại (Phạm Chí Thành, 1998). Mật độ M1: 36.000 dây/ha (khoảng cách dây 20cm; khoảng cách luống 1,4 m); M2: 39.000 dây/ha (khoảng cách dây 18cm; khoảng cách luống 1,4 m); M3: 42.000 dây/ha (khoảng cách dây 17cm; khoảng cách luống 1,4 m); và M4: 50.000 dây/ha (tương ứng 4,5,6,7 dây/m dài với chiều rộng luống 1,4 m).

+ Mô hình sản xuất thử giống KL20-209 vụ Xuân 2022: Mô hình được bố trí tuần tự với mức phân 80kg N + 40kg P2O5 ​ + 120kg K2​​O + 1,5 tấn Phân HCVS + 4,2 vận dây/ha.

+ Quy trình chăm sóc và các chỉ tiêu đánh giá theo quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng giống khoai lang [3], [4].

- Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học sử dụng các phần mềm thông dụng trên máy vi tính như: Excel và IRRISTAT 5.0.
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2021 và 2022 tại các địa điểm như  xã Diễn Phong – Diễn Châu - Nghệ An và  Xuân Hải , Xuân Thành - Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả ghiên cứu lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ thích hợp cho khoai lang trên đất cát biển

3.1.1. Thời gian và sức sinh trưởng của các giống khoai langKL20-209  ở các liều lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ khác nhau trên đất cát ven biển


Thời gian bén rễ hồi xanh: Trên đất cát tại Nghệ An và Hà Tĩnh trong vụ Xuân 2021, giống khoai KL20-209 có thời gian bén rễ hồi xanh không khác nhau ở các công thức phân bón vô cơ và hữu cơ khác nhau, thời gian này dao động 7 –9 ngày sau trồng.


Thời gian sinh trưởng: Giống khoai lang KL20-209 ở các công thức với liều lượng phân vô cơ và hữu cơ khác nhau, nhưng có thời gian sinh trưởng của giống khoai lang KL20-209 không khác nhau nhiều ở các công thức, dao động từ 123 đến 125 ngày ở Nghệ An và từ 117 đến 120 ngày ở Hà Tĩnh.
Bảng 1. Thời gian sinh trưởng của các giống khoai lang ở các liều lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ khác nhau trong vụ Xuân 2021
	
TT
	Công thức
	Thời gian từ trồng đến …..( ngày)
	Sức sinh trưởng thân lá (điểm)

	
	
	Bén rễ hồi xanh
	Thu hoạch
	30 NST
	90 NST

	
	
	NA
	HT
	NA
	HT
	NA
	HT
	NA
	HT

	1
	P1H1
	8
	7
	125
	117
	1
	3
	1
	1

	2
	P1H2
	9
	8
	125
	119
	1
	3
	1
	1

	3
	P1H3
	9
	8
	125
	120
	1
	3
	1
	1

	4
	P2H1
	8
	7
	124
	116
	1
	1
	1
	1

	5
	P2H2
	9
	8
	125
	117
	1
	3
	1
	1

	6
	P2H3
	9
	8
	125
	117
	1
	3
	1
	1

	7
	P3H1
	8
	7
	123
	117
	1
	3
	1
	1

	8
	P3H2
	9
	8
	123
	117
	1
	3
	1
	1

	9
	P3H3
	7
	7
	123
	118
	1
	3
	1
	1


(Ghi chú: Đối chứng là P1H1, NST là ngày sau trồng)

Sức sinh trưởng thân lá: Trong vụ Xuân 2021, sau trồng gặp điều kiện thời tiết ấm ám, cây khoai lang sinh trưởng tôt. Qua theo dõi đánh giá sức sinh trưởng thân lá giống khoai lang KL20-209 ở các công thức với liều lượng phân vô cơ và hữu cơ khác nhau trên đất cát ven biển tại Nghệ An và Hà Tĩnh cho thấy ở giai đoạn 30 ngày sau trồng giống KL20-209 sinh trưởng ở tất cả công thức đạt điểm 1 đến 3; ở giai đoạn 90 ngày là điểm 1.

3.1.2. Tình hình sâu bệnh hại trên giống khoai lang ở các liều lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ khác nhau trên đất cát ven biển


Bọ hà: Qua theo dõi đánh giá thí nghiệm giống KL20-209 tại Nghệ An bị bọ hà gây hại ở các công thức dao động từ 9,4 đến 11,9%, Hà Tĩnh bọ hà gây hại dao động từ 4,7 đến 6,7%.
Bảng 2. Sâu bệnh hại trên giống khoai lang KL20-209 ở các liều lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ khác nhau
	TT
	Công thức
	Sâu đục dây 

(% khóm bị hại)
	Bọ hà 

(% khóm bị hại)

	
	
	NA
	HT
	NA
	HT

	1
	P1H1
	1,2
	1,7
	11,3
	5,30

	2
	P1H2
	1,1
	1,7
	13,2
	6,00

	3
	P1H3
	1,3
	1,7
	13,8
	6,70

	4
	P2H1
	1,1
	1,9
	9,4
	5,30

	5
	P2H2
	1,4
	1,7
	14,5
	6,00

	6
	P2H3
	1,5
	1,7
	15,1
	5,33

	7
	P3H1
	1,1
	1,7
	15,1
	4,70

	8
	P3H2
	1,7
	1,9
	15,7
	6,70

	9
	P3H3
	1,2
	1,8
	13,2
	6,70


3.1.3. Năng suất của các giống khoai lang ở các công thức với liều lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ khác nhau trên đất cát ven biển


Qua theo dõi, đánh giá năng suất ở các công thức với liều lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ khác nhau trên đất cát ven biển cho thấy:

 
Trong vụ Xuân 2021, giống khoai lang KL20-209 ở các công thức khác nhau cho năng suất dao động từ 16,28 đến 20,57 tấn/ha tại Nghệ An và  từ 13,63 đến 22,09 tại Hà Tĩnh, trong đó công thức P2H1 cho năng suất cao nhất và có sự sai khác có ý nghĩa so với công thức đối chứng P1H1.

Bảng 3. Năng suất của giống khoai lang KL20-209 ở các liều lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ khác nhau
	TT
	Công thức
	NSLT (tấn/ha)
	NSTT (Tấn/ha)

	
	
	NA
	HT
	NA
	HT

	1
	P1H1
	23,62
	18,77
	18,47
	15,32

	2
	P1H2
	20,90
	17,84
	16,28
	14,20

	3
	P1H3
	22,99
	16,93
	17,93
	13,63

	4
	P2H1
	27,14
	23,57
	20,57
	22,09

	5
	P2H2
	22,26
	19,04
	16,96
	15,32

	6
	P2H3
	23,36
	18,55
	17,25
	14,77

	7
	P3H1
	23,52
	19,90
	17,92
	17,74

	8
	P3H2
	24,02
	19,38
	17,66
	16,31

	9
	P3H3
	24,26
	19,63
	16,86
	16,04

	
	CV%
	
	
	6,99
	6,18

	
	LSD0,05P
	
	
	1,09
	1,17

	
	LSD0,05H
	
	
	0,56
	0,69

	
	LSD0,05P&H
	
	
	0,97
	1,52


(Ghi chú: Đối chứng là P1H1)
3.1.4. Hiệu quả kinh tế của giống khoai lang kl20-209 ở các liều lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ 


Qua tính tính hiệu quả cho thấy: Trên vùng đất cát Nghệ An và Hà Tĩnh, giống KL20-209 ở công thức P2H1 (80kg N + 40kg P2O5 ​ + 120kg K2​​O + 1,5 tấn phân HCVS/ha) đưa lại lợi nhuận kinh tế cao nhất, từ 31,9 đến 57,6 triệu đồng/ha.

Bảng 4. Hiệu quả kinh tế của giống khoai lang KL20-209 ở các liều lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ khác nhau
ĐVT: 1000 đồng

	TT
	CT
	Tổng chi
	Tổng thu
	Lãi thuần

	
	
	NA
	HT
	NA
	HT
	NA
	HT

	1
	P1H1
	72.380
	72.380
	114.684
	96.861
	42.304
	24.481

	2
	P1H2
	62.930
	62.930
	98.940
	90.531
	36.010
	27.601

	3
	P1H3
	62.930
	62.930
	108.159
	86.503
	45.229
	23.572

	4
	P2H1
	73.440
	73.440
	131.045
	139.160
	57.605
	65.719

	5
	P2H2
	63.990
	63.990
	101.480
	97.782
	37.489
	33.791

	6
	P2H3
	63.990
	63.990
	101.865
	93.540
	37.875
	29.550

	7
	P3H1
	74.500
	74.500
	106.492
	112.900
	31.992
	38.399

	8
	P3H2
	65.050
	65.050
	104.237
	103.332
	39.187
	38.282

	9
	P3H3
	65.050
	65.050
	101.122
	102.371
	36.071
	37.321


(Ghi chú: Đối chứng là P1H1)

Tóm lại, giống KL20-209 trên đất cát tại Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng sinh trưởng tốt, năng suất cũng như hiệu quả kinh tế cao nhất ở công thức P2H1 (80kg N + 40kg P2O5 ​ + 120kg K2​​O + 1,5 tấn HCVS Quế Lâm) 
3.2. Kết quả nghiên cứu  mật độ trồng thích hợp của giống khoai lacuarKL20-209 trên đất cát biển

3.2.1. Thời gian sinh trưởng và sức sinh trưởng của giống khoai lang ở các mật độ khác nhau


Thời gian bén rễ hồi xanh: Các giống khoai lang KL20-209 trồng ở các công thức có mật độ khác nhau nhưng thời gian bẽn rễ hồi xanh tương tự nhau.


Thời gian sinh trưởng: Tương tự thời gian bén rễ hồi xanh, các giống tham gia thí nghiệm có thời gian sinh trưởng không có sự khác nhau ở các công thức với mật độ trồng khác nhau.
Bảng 5. Thời gian sinh trưởng và sức sinh trưởng của các giống khoai lang KL20-209 ở các mật độ khác nhau

	TT
	Công thức
	Thời gian từ trồng đến …(ngày)
	Sức sinh trưởng thân lá (điểm)

	
	
	Bén rễ hồi xanh
	Thu hoạch
	30 NST
	90 NST

	
	
	NA
	HT
	NA
	HT
	NA
	HT
	NA
	HT

	1
	M1
	7
	7
	125
	115
	1
	1
	3
	1

	2
	M2
	7
	7
	125
	115
	1
	1
	3
	1

	3
	M3
	7
	7
	125
	115
	1
	1
	3
	1

	4
	M4
	7
	7
	125
	115
	1
	1
	3
	1


(Ghi chú: NST là ngày sau trồng, NA là Nghệ An, HT là Hà Tĩnh)

 Qua theo dõi đánh giá sức sinh trưởng của các giống khoai lang trồng ở các công thức với mật độ khác nhau cho thấy không có sự khác nhau về sức sinh trưởng thân lá ở giai đoạn 30 ngày và 90 ngày sau trồng.

 3.2.2. Tình hình sâu bệnh hại trên giống khoai lang ở các mật độ khác nhau


Sâu đục dây: Thí nghiệm trên đất cát tại Nghệ An, sâu đục dây gây hại nhẹ giống KL20-209 ở các công thức với mật độ khác nhau, dao động từ 0,04 đến 1,07%. 


Bọ hà: Tương tự sâu đục dây, bọ hà gây hại nhẹ giống KL20-209 ở các mật độ khác nhau tại Nghệ An từ 5,6 đến 7,2%; còn tại Hà Tĩnh, mức độ gây hại cao hơn, từ 11,9 đến 14,7%. 

. Bảng 6. Sâu hại giống khoai lang KL20-209 ở các ở các mật độ khác nhau

	TT
	Công thức
	Sâu đục dây (% khóm bị hại)
	Bọ hà (% khóm bị hại)

	
	
	NA
	HT
	NA
	HT

	1
	M1
	0,04
	0
	7,2
	16,7

	2
	M2
	0,27
	0
	7,0
	11,9

	3
	M3
	0,53
	0
	5,6
	14,7

	4
	M4
	1,07
	0
	7,2
	12,4


3.2.3. Năng suất của các giống khoai lang ở các mật độ khác nhau trên đất cát


Năng suất thực thu: Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, giống khoai lang KL20-209 đạt năng suất cao nhất M3 (4,2 vạn dây/ha), lần lượt là 19,22 và 21,95 tấn/ha.
Bảng 7. Năng suất của giống khoai lang KL20-209 ở các mật độ khác nhau 
	TT
	Công thức
	NSLT (tấn/ha)
	NSTT (Tấn/ha)

	
	
	NA
	HT
	16,39
	14,19

	1
	M1
	24,65
	21,82
	17,46
	18,54

	2
	M2
	31,43
	25,21
	19,22
	21,95

	3
	M3
	39,16
	26,02
	18,38
	16,16

	4
	M4
	44,68
	24,03
	7,00
	6,71

	
	CV%
	
	
	7,00
	6,71

	
	LSD0,05
	
	
	2,10
	2,37


(Ghi chú: NSTT là năng suất thực thu, NA là Nghệ An, HT là Hà Tĩnh)

3.2.4. Hiệu quả kinh tế của các giống khoai lang ở các mật độ khác nhau trên đất cát pha

Thí nghiệm xác mật độ trồng giống KL20-209 trên vùng đất cát ven biển tại Nghệ An và Hà Tĩnh với mật độ càng cao thì chi phí càng lớn, ở mật độ M3 (4,2 vạn dây) giống khoai lang KL20-209 cho hiệu quả kinh tế cao nhất, lợi nhuận thu được lần lượt là 67,7 và 43,37 triệu đồng/ha (số liệu thể hiện ở bảng 8).

Bảng 8. Hiệu quả kinh tế của giống khoai lang KL20-209 ở các mật độ khác nhau
ĐVT: 1000 đồng

	CT
	Tổng chi
	Tổng thu
	Lãi thuần

	
	NA
	HT
	NA
	HT
	NA
	HT

	M1
	68.740
	68.740
	106.050
	82.810
	37.310
	14.070

	M2
	72.480
	72.480
	113.610
	114.380
	41.130
	41.900

	M3
	76.400
	76.400
	126.840
	131.110
	50.440
	54.710

	M4
	81.387
	81.387
	119.350
	99.120
	37.693
	17.733



Như vây, giống KL20-209 trên đất cát tại Nghệ An và Hà Tĩnh trồng ở mật độ M3 (4,2 vạn dây/ha) có khả năng sinh trưởng tốt, năng suất cũng như hiệu quả kinh tế cao nhất.

3.3. Kết quả xây dựng mô hình sản xuất giống khoai lang KL20-209
3.3.1 Thời gian và sức sinh trưởng của giống khoai lang KL20-209

Qua theo dõi thời gian và sức sinh trưởng giống khoai lang KL20-209 trên đất cát ven biển tại xã Xuân Thành – Nghi Xuân – Hà Tĩnh  thu được kết quả ở bảng 9 như sau:
- Thời gian sinh trưởng: Trong vụ Xuân năm 2022, giống khoai lang KL20-209 có thời gian sinh trưởng bình quân là 130 ngày, tương đương giống chiêm dâu.

Bảng 9. Thời gian và sức sinh trưởng của giống Khoai lang KL20-209 tại Nghi Xuân – Hà Tĩnh trong vụ Xuân năm 2022
	Giống
	Điểm lấy mẫu
	Thời gian ST (ngày)
	Sức sinh trưởng ( Điểm )

	
	
	
	30 NST
	90 NST

	KL20-209
	Điểm 1
	130
	1
	1

	
	Điểm 2
	130
	1
	1

	
	Điểm 3
	130
	1
	1

	
	Điểm 4 
	130
	1
	1

	
	Điểm 5
	130
	1
	1

	
	Trung bình
	130
	1
	1

	Chiêm dâu
	Trong mô hình
	130
	1
	3

	
	Ngoài mô hình
	130
	1
	3

	
	Trung bình
	130
	1
	3


- Sức sinh trưởng: Qua theo dõi đánh giá sức sinh trưởng của giống KL20-209 cho thấy, ở các giai đoạn 30 ngày và 90 ngày sau trồng đều có sức sinh trưởng ở điểm 1, riêng giống Chiêm dâu ở giai đoạn 90 ngày sau trồng có mức sinh trưởng ở mức trung bình (điểm 3).

3.3.2. Mức độ nhiễm sâu bệnh và khả năng chống chịu điều kiện bất thuận 

- Mức độ sâu bệnh hại chính trên giống Khoai lang KL20-209
Theo dõi và đánh giá một số loại sâu bệnh hại trên giống khoai lang KL20-209 trong vụ Xuân năm 2022 thu được kết quả như sau:

- Bọ hà: Theo dõi bọ hà gây hại giống khoai KL20-209 bình quân ở mức nhẹ 4%; không chênh lệch lớn so với mức gây hại giống Chiêm bông ở trong mô hình. Còn giống Chiêm dau ở ngoài mô hình, bọ hà gây hại ở mức 5,2%. 

Bảng 10. Mức độ nhiễm một số sâu bệnh hại chính trên giống Khoai lang KL20-209 tại Nghi Xuân – Hà Tĩnh trong vụ Xuân năm 2022
	Giống
	Hộ dân (điểm lấy mẫu)
	Bọ hà (%)
	Sâu đục dây (%)
	Bệnh xoăn lá (%)

	KL20-209
	Điểm 1
	4,0
	0
	0

	
	Điểm 2
	3,5
	0
	0

	
	Điểm 3
	2,0
	0
	0

	
	Điểm 4 
	6,0
	0
	0

	
	Điểm 5
	4,5
	0
	0

	
	Trung bình
	4,0
	0
	0

	Chiêm dâu

(Đ/C)
	Trong mô hình
	3,5
	0
	0

	
	Ngoài mô hình
	6,8
	0
	0

	
	Trung bình
	5,2
	0
	0


· Sâu đục dây: Tại xã Xuân Thành, sâu đục dây gây hại giống KL20-209 bình quân là 4%, trong khi gây hại giống Chiêm dâu từ 3,5 đến 6,8%.
· Bệnh Xoăn lá: Mô hình sản xuất giống khoai lang KL20-209 tại Xuân Thành trong vụ Xuân 2022,  không nhiểm bệnh xoăn lá; tương tự giống Chiêm bông trong mô hình và ngoài mô hình.


Như vậy, trong cùng điều kiện canh tác cho thấy sâu bệnh hại giống KL20-209 nhẹ hơn giống đối chứng Chiêm dâu. Còn so với ngoài mô hình, người dân sản xuất giống Chiêm dâu theo phương pháp truyền thống nhiễm sâu bệnh hại nặng hơn.
- Khả năng chống chịu điều kiện bất thuận


Khả năng chịu rét: Trong vụ Xuân năm 2022, theo dõi đánh giá cho thấy mức chịu rét của giống KL20-209 rất tốt (điểm 1), không ảnh hưởng bởi các đợt rét.

Bảng 11 Khả năng chịu úng và chịu rét của các giống khoai lang KL20-209 tại Nghi Xuân – Hà Tĩnh trong vụ Xuân năm 2022
	Giống
	Điểm lấy mẫu
	Chịu rét (điểm)
	Chịu hạn (điểm)

	KL20-209
	Điểm 1
	1
	1

	
	Điểm 2
	1
	1

	
	Điểm 3
	1
	1

	
	Điểm 4 
	1
	1

	
	Điểm 5
	1
	1

	
	Trung bình
	1
	1

	Chiêm dâu (ĐC)
	Trong mô hình
	1
	1

	
	Ngoài mô hình
	1
	1

	
	Trung bình
	1
	1


- Khả năng chịu hạn: Tương tự như khả năng chịu rét, mô hình sản xuất giống khoai lang KL20-209 triển khai tại Xuân Thành – Nghi Xuân không gặp đợt nắng hạn cuối vụ Xuân.

3.3.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống khoai KL20-209

Qua theo dõi, đánh giá các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất các giống khoai lang KL20-209 thu được kết quả ở bảng 3.4.

Số củ/khóm: Mô hình sản xuất giống khoai lang KL20-209 có số củ dao động từ 3,3 đến 4,1 củ/khóm; cao hơn giống Chiêm dâu trong mô hình từ 0,3 đến 1,1 củ/khóm và cao hơn giống Chiêm dâu ngoài mô hình từ 0,5 đến 1,3 củ/khóm.

Trọng lượng củ thương phẩm: Giống khoai lang KL20-209 có trọng lượng củ dao động từ 394,8 đến 484,8 gam/khóm.


Năng suất củ tươi: Mô hình sản xuất giống KL20-209 đạt năng suất bình quân từ 18,92 đến 20,35 tấn/ha, cao hơn giống Chiêm dâu trong mô hình 3,92 – 4,12 tấn/ha và cao hơn giống Chiêm dâu ngoài mô hình (sản xuất thông thường) là 4,81 - 5,99 tấn/ha. 
Bảng 12. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống khoai lang KL20-209 tại Nghi Xuân – Hà Tĩnh trong vụ Xuân năm 2022
	Giống
	Điểm lấy mẫu
	Số củ/khóm 
(củ)
	Trọng lượng củ TP/khóm 

(gr)
	Tỷ lệ củ TP 
(%)
	Năng suất củ tươi
(Tấn/ha)

	KL20-209
	Điểm 1
	3,8
	449,2
	68,79
	20,92

	
	Điểm 2
	3,6
	448,5
	64,08
	18,16

	
	Điểm 3
	3,6
	394,8
	66,03
	18,91

	
	Điểm 4 
	3,9
	477,3
	66,67
	17,29

	
	Điểm 5
	3,7
	450,0
	66,67
	19,34

	
	Trung bình
	3,8
	444,0
	66,45
	18,92

	Chiêm dâu (ĐC)
	Trong mô hình
	3,0
	221,3
	47,26
	15,00

	
	Ngoài mô hình
	3,0
	228,8
	47,10
	14,36

	
	Trung bình
	3,0
	225,1
	47,18
	14,68



Như vậy, giống khoai lang KL20-209 trong vụ Xuân 2022 có tỷ lệ củ thương phẩm trung bình từ 60,28 – 66,45%, cao hơn đối chứng Chiêm dâu từ 2,01 - 19,27%. Đồng thời, năng suất củ bình quân của giống khoai lang KL20-209 đạt 18,92 - 21,05 tấn, cao hơn đối chứng Chiêm dâu trong mô hình 3,92 - 4,22 tấn và Chiêm dâu ngoài mô hình từ 45,6 - 5,04 tấn/ha.

3.3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất khoai lang KL20-209
- Qua tính toán hiệu quả kinh tế ở bảng 13 cho thấy: Khi sản xuất giống khoai lang KL20-209 của dự án với mức đầu tư khoảng 55 triệu đồng/ha, cao hơn đầu tư sản xuất giống Chiêm dâu trong mô hình khoảng 3,4 triệu đồng/ha và cao hơn sản xuất giống Chiêm dâu ngoài mô hình là 2,22 triệu đồng/ha. Nhưng lợi nhuận của mô hình sản xuất giống KL20-209 thu được 51,32 triệu đồng/ha, cao hơn giống Chiêm dâu trong mô hình là 43,64 triệu đồng/ha và cao hơn ngoài mô hình 46,10 triệu đồng/ha.
Bảng 13. Hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất khoai lang KL20-209 tại Nghi Xuân – Hà Tĩnh trong vụ Xuân năm 2022 (1 ha)

ĐVT: triệu đồng

	TT
	Giống 

Nội dung 
	ĐVT
	Giống KL20-209
	Giống Chiêm dâu trong MH
	Giống Chiêm dâu ngoài MH

	
	
	
	SL
	ĐG
	TT
	SL
	ĐG
	TT
	SL
	ĐG
	TT

	1
	Tổng chi
	
	
	
	55,72
	
	
	52,32
	
	
	53,50

	
	Vật tư
	
	
	
	28,72
	
	
	25,32
	
	
	23,95

	
	Công LĐ
	
	
	
	26,25
	
	
	26,25
	
	
	26,25

	2
	Tổng thu
	
	
	
	107,04
	
	
	60,0
	
	
	58,72

	
	Củ TP loại I 
	Tấn
	12,57
	7
	87,99
	10,0
	5
	50,0
	10,00
	5
	50,00

	
	Củ nhỏ 
	Tấn
	6,35
	3
	19,05
	5,0
	2
	10,0
	4,36
	2
	8,72

	3
	Lợi nhuận
	
	
	
	52,07
	
	
	7,68
	
	
	5,22


IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận


Trên đất cát ven biển tại Nghệ An và Hà Tĩnh trong vụ Xuân 2021, nghiên cứu liều lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ cho thấy công thức 80kg N + 40kg P2O5 ​ + 120kg K2​​O + 1,5 tấn Phân HCVS giống KL20-209 sinh trưởng tốt, cho năng suất từ 20,57 đến 22,09 tấn/ha, cũng như hiệu quả kinh thế cao. 

Giống KL20-209 trồng ở mật độ 4,2 vận dây/ha cho năng suất từ 16,16 đến 18,38 tấn/ha, cho hiệu quả kinh tế cao nhất và lợi nhuận thu được từ 43,37 - 67,7 triệu đồng/ha.


Trong vụ Xuân năm 2022, mô hình sản xuất giống KL20-209 trên đất cát ven biển ở mức phân 80kg N + 40kg P2O5 ​ + 120kg K2​​O + 1,5 tấn Phân HCVS + 4,2 vận dây/ha sinh trưởng tốt, năng suất đạt 18,92 tấn/ha và cho lợi nhuận 51,32 triệu đồng/ha.
4.2. Đề nghị


Trên đất cát ven biển tại vùng Bắc Trung Bộ, sản xuất giống khoai lang KL20-209 với công thức 80kg N + 40kg P2O5 ​ + 120kg K2​​O + 1,5 tấn Phân HCVS + 4,2 vận dây/ha để xây dựng mô hình.
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Results of researching cultivation techniques for KL20-209 sweet potato variety

on coastal sandy soil in the North Central region in Vietnam

Pham Van Linh1, Nguyen Duc Anh1, Tran Thi Quynh Nga1 
Abstract

In the spring crop in 2021 - 2022, Agricultural Science Institute North Central of Vietnam conducted a study of technical measures that is suitable for KL20-209 sweet potato varieties on coastal sandy soil in Nghe An and Ha Tinh. The KL20-209 in the formula 80kg N + 40kg P2O5 ​  + 120kg K2​​O  + 1.5 tons of microbiological fertilizer, KL20-209 has a good growth, yielding from 20.57 to 22.09 tons/ha, as well as high economic efficiency. Determining the planting density at 42000 sweet potato vines/ha high yield ranging from 16.16 to 18.38 tons/ha, the highest economic efficiency and profit earned from 43.37 - 67.7 million/ha. The model of producing KL20-209 varieties on coastal sandy soils in the spring crop in 2022, at 80kg N + 40kg P2O5 ​  + 120kg K2​​O  + 1.5 tons of microbiological fertilizer + 42000 sweet potato vines/ha with the yield of 18.92 tons/ha and profit of 51.32 million VND/ha.
Keywords: Sweet potato variety KL20-209, microbial organic fertilizer, good growth,  yield, quality
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